TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

[bookmark: _Hlk120199066]ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 60 phút 
(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh: …………………………………………………Lớp: ………. Mã số: ………


Bài 1 (1.5 điểm)
Giải bất phương trình:  – 2x2 + 32x – 120 ≥ 0.
Bài 2 (1.5 điểm)

Khai triển  thành đa thức.
Bài 3 (1.5 điểm)


Viết phương trình đường tròn có tâm  và đi qua .
Bài 4 (2 điểm)

Xác định độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm của elip có phương trình sau: .   
Bài 5 (2 điểm)
Một bình đựng 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu khác màu.
Bài 6 (1.5 điểm)

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua.
Hết









HƯỚNG  DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – KHỐI 10
	Bài
	Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	Bài 1
(1.5 điểm)
	Xét tam thức bậc hai – 2x2 + 32x – 120 có hai nghiệm x1 = 6, x2 = 10.
Ta lại có hệ số a = – 2 < 0, bảng xét dấu:
[image: Giải Toán 10 Bài 4: Bất phương trình bậc hai một ẩn - Cánh diều (ảnh 1)]
Suy ra – 2x2 + 32x – 120 ≥ 0 với mọi x ∈ [6; 10].
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	Bài 2
(1.5 điểm)
	

 = 
	1.5
	CT: 1.0đ
KQ: 0,5đ

	Bài 3
(1.5 điểm)

	

	
	
0.5x2
0,5
	

	Bài 4
(2 điểm)

	

	Từ phương trình của ta có:  . 

       Suy ra .


	Độ dài trục lớn , độ dài trục bé .


	Tiêu cự , tiêu điểm là . 
	    0.25x2
0.25x2
0.25x2
0.25x2
	

	Bài 5
(2 điểm)

	
Ta có .

Gọi A là biến cố “chọn được 3 quả cầu khác màu”. Ta có .

Suy ra .
	0.5

1.0
0.25x2
	

	Bài 6
(1.5 điểm)

	


d có VTCP là: 
· 
d có VTPT là: 
· 
Phương trình tổng quát của đường thẳng d là: 
	
0.5
0.25
0.75
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